
T

PHÒNG THI: B202B

Bình Thuận

33 22211TA3259 CD22TA2 Lê Thị Bích Phượng 28/05/1995 TP. HCM

32 22211OT2084 CD22OT7 Phạm Duy Phương 27/08/2004

Long An

31 21211OT0023 CD21OT8 Hồ Thanh Phương 28/09/2002 Lâm Đồng

30 21211DH2480 CD21DH4 Lê Hoàng Phúc 05/08/2003

Đồng Tháp

29 21211OT2407 CD21OT9 Nguyễn Văn Phú 08/03/2003 Bình Định

28 22211OT1705 CD22OT6 Phạm Thành Phú 24/01/2004

Phú Yên

27 22211OT0677 CD22OT5 Trần Đức Phong 20/03/2003 Đăk Lăk

26 20211CK1931 CD20CK7 Ung Nguyễn Phước Phong 17/04/2002

Phú Yên

25 22211OT3068 CD22OT12 Trần Xuân Phong 24/11/2004 Bình Định

24 22211OT1031 CD22OT3 Huỳnh Đức Phi 12/10/2004

Bình Định

23 21211OT0927 CD21OT5 Trần Thanh Tiến Phát 24/08/2003 TP. HCM

22 22211OT2635 CD22OT10 Nguyễn Thanh Pháp 18/06/2004

Ninh Thuận

21 21211CK4268 CD21CK3 Kơ Să Ha Nràng 24/07/2003 Lâm Đồng

20 22211LG1790 CD22LG2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/02/2004

TP. HCM

19 22211LG3023 CD22LG4 Nguyễn Thị Hồng Như 28/09/2004 Phú Yên

18 21211KD4807 CD21KD1 Phạm Ngọc Huỳnh Như 07/12/2003

Bến Tre

17 22211DK4671 CD22DK2 Trần Văn Nhiệm 19/02/2004 Bình Định

16 20211DH1016 CD20DH4 Trần Minh Nhí 13/03/2000

Bến Tre

15 22211LG4341 CD22LG2 Nguyễn Thị Yến Nhi 24/12/2004 Tây Ninh

14 22211DK3905 CD22DK2 Trần Thị Huỳnh Nhi 11/03/2004

Bình Định

13 22211LG3331 CD22LG4 Huỳnh Thị Ngọc Nhân 31/05/2003 Bình Định

12 22211TN4184 CD22TN2 Nguyễn Thị Thanh Nhã 11/10/2004

TP. HCM

11 22211KT4383 CD22KT4 Phan Ngọc Thảo Nguyên 07/07/2004 Đồng Nai

10 21211CK3581 CD21CK3 Vòng Thái Nguyên 24/01/2003

Bình Định

9 23211TA4774 CD23TA3 Đoàn Vũ Hồng Ngọc 13/05/1997 Bình Dương

8 21211OT1641 CD21OT8 Lương Văn Quý Nghĩa 03/02/2003

Tây Ninh

7 22211KT0794 CD22KT4 Phan Trần Thảo Ngân 19/12/2004 Bình Dương

6 21211OT1542 CD21OT9 Huỳnh Hoài Nam 10/11/2003

BR-VT

5 21211OT2705 CD21OT7 Nguyễn Hoàng Minh 25/12/1999 TP. HCM

4 21211OT1099 CD21OT7 Phạm Hồng Minh 18/10/2001

Khánh Hòa

3 22211OT0360 CD22OT21 Phạm Thanh Minh 24/12/1998 Đồng Nai

2 22211OT0210 CD22OT1 Trần Thanh Long 24/01/2002

1 21211CK3356 CD21CK2 Nguyễn Võ Ngọc Lợi 25/04/2003 TP. HCM

Nơi sinh Ghi chú

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúcTrung Tâm Đào tạo NNL & HTDN
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Bình Định

47 22211OT0786 CD22OT2 Nguyễn Tấn Tài 12/03/2004 Bình Thuận

46 21211CK3708 CD21CK3 Bùi Anh Tài 08/10/2003

Đăk Nông

45 22211OT2317 CD22OT9 Nguyễn Anh Tài 22/03/2004 Khánh Hòa

44 22211TC1832 CD22TC1 Phạm Nữ Ánh Sương 01/07/2004

Đồng Tháp

43 22211OT0903 CD22OT7 Trần Ngọc Sơn 02/03/2003 Kiên Giang

42 21211OT4134 CD21OT16 Nguyễn Thanh Sang 22/05/2003

Bình Định

41 22211OT0946 CD22OT3 Phạm Minh Sang 11/04/2004 Quảng Ngãi

40 22211OT1017 CD22OT10 Trần Thanh Sang 01/01/2004

Bình Phước

39 22211OT2541 CD22OT10 Phạm Ngọc Quý 19/04/2004 Quảng Ngãi

38 21211OT4704 CD21OT17 Chu Văn Bảo Quý 30/10/2003

Bình Định

37 21211DH3381 CD21DH3 Mai Bính Quy 26/06/2002 Quảng Bình

36 22211DK3647 CD22DK2 Trần Tiến Quốc 13/07/2003

Khánh Hòa

35 22211DK3553 CD22DK2 Lê Văn Khánh Quân 18/05/2004 Tiền Giang

34 22211TA0108 CD22TA3 Nguyễn Huỳnh Anh Quân 20/08/2003
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